
 

 

 

UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  10/QĐ-STTTT Gia Lai, ngày 23 tháng 01  năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành bổ sung mã định danh kết hợp với tên miền chung  

cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định 

danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ- UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của  y ban nh n d n 

tỉnh về việc ban hành mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai, trong đó có ủy quyền 

cho Sở Thông tin và Truyền thông quyết định bổ sung mã định danh khi có phát 

sinh, bổ sung đơn vị tham gia vào hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 

  t đề nghị của Trưởng ph ng Công nghệ thông tin, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách mã định danh cấp bổ 

sung cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai, đư c tổ chức theo 

nguy n t c, cấu trúc quy định tại Điều 1 - Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 

06/10/2016 của  y ban nh n d n tỉnh Gia Lai. 

(C                n       Mã định danh bổ sung   m    o   
 

Điều 2. Mã định danh này đư c dùng để trao đổi văn bản điện tử tr n môi 

trường mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua các hệ thống Quản lý văn 

bản và điều hành dùng chung của tỉnh.  

Trong trường h p có phát sinh, bổ sung đơn vị tham gia vào hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành liên thông, các đơn vị, địa phương c n thông báo cho Sở 

Thông tin và Truyền thông để  em   t bổ sung mã định danh theo quy định.  
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Điều 3. Chánh Văn ph ng Sở, Trưởng các Ph ng chuy n môn, Giám đốc 

Trung t m Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Gia Lai; các đơn vị, cá nh n có li n quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu l c kể t  ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh  báo cáo ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông  báo cáo ; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị  ã, thành phố; 

- Văn ph ng HĐND tỉnh; 

- Văn ph ng Tỉnh ủy; 

- Cục Hải quan; 

- Công an tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, P.CNTT. 

  



 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01: 
 

Danh s ch mã định danh c p bổ sung cho các đ n vị c p tỉnh  
(B n  àn    m    o Quyế  địn   ố:  10/QĐ-STTTT ngày 23/01/2018 

    Gi m đố        n   in  à   uy n    n   ỉn  Gi  L i) 
  

Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

1 Văn ph ng Tỉnh ủy 000.00.23.H21 

2 Báo Gia Lai 000.00.24.H21 

3 Quỹ Bảo vệ phát triển r ng tỉnh 000.00.25.H21 

4 Sở Ngoại vụ 000.00.26.H21 

5 Cục Hải quan Gia Lai - Kon tum 000.00.27.H21 

6 Công an tỉnh 000.00.28.H21 

 

Chú thích: Các mã t  000.00.29.H21 đến 000.00.50.H21 dùng để d  trữ. 
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PHỤ LỤC 02: 
 

Danh s ch mã định danh c p cho c c đ n vị trực thuộc c p Sở  ban  ngành 

(B n  àn    m    o Quyế  địn   ố: 10/QĐ-STTTT ngày 23/01/2018 

    Gi m đố        n   in  à   uy n    n   ỉn  Gi  L i) 
 

Số 

TT 
Tên đ n vị Mã đ n vị 

I Sở Công thư ng 000.00.05.H21 

1 Chi cục Quản Lý Thị Trường 000.01.05.H21 

II Sở Khoa học và Công nghệ 000.00.09.H21 

1 Chi cục Ti u chuẩn đo lường chất lư ng 000.01.09.H21 

III Sở Nông nghiệp và Ph t triển nông thôn 000.00.12.H21 

1 Chi cục Thuỷ l i  000.01.12.H21 

2 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 000.02.12.H21 

3 Chi cục Phát triển nông thôn 000.03.12.H21 

4 
Văn ph ng Điều phối chương trình mục ti u 

Quốc gia   y d ng nông thôn mới 
000.04.12.H21 

5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ th c vật 000.05.12.H21 

6 Chi cục Kiểm l m 000.06.12.H21 

7 
Chi cục Quản lý Chất lư ng nông l m sản và 

Thủy sản 
000.07.12.H21 

IV Sở Nội vụ 000.00.11.H21 

1 Ban Thi đua - Khen thưởng 000.01.11.H21 

2 Ban Tôn giáo 000.02.11.H21 

3 Chi cục Văn thư - Lưu trữ 000.03.11.H21 

V Sở Tài nguyên và Môi trường 000.00.14.H21 

1 Văn ph ng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai 000.01.14.H21 

2 Chi cục Bảo vệ môi trường 000.02.14.H21 

VI Sở Thông tin và Truyền thông 000.00.15.H21 

1 Trung t m Công nghệ thông tin và Truyền thông 000.01.15.H21 

VII Sở Y tế 000.00.19.H21 

1 Chi cục D n số - Kế hoạch hóa gia đình 000.01.19.H21 

2 Chi cục An toàn Vệ sinh th c phẩm 000.02.19.H21 
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PHỤ LỤC 03: 
 

Danh s ch mã định danh c p bổ sung đối với c c c  quan chuyên môn  

thuộc UBND c c huyện  thị xã  thành phố 

(B n  àn    m    o Quyế  địn   ố: 10/QĐ-STTTT ngày 23/01/2018 

    Gi m đố        n   in  à   uy n    n   ỉn  Gi  L i) 
 

Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

I UBND huyện Chư Păh 000.00.51.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.51.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.51.H21 

3 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.16.51.H21 

4 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.17.51.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.51.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.51.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.51.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.51.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.51.H21 

10 Công an huyện 000.23.51.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.51.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.51.H21 

C   mã  ừ 000 26 51 H21 đến 000 50 51 H21 để  ự   ữ 

II UBND huyện Chư Prông 000.00.52.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.52.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.52.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.52.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.52.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.52.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.52.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.52.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.52.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.52.H21 

10 Công an huyện 000.23.52.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.52.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.52.H21 

C   mã  ừ 000 26 52 H21 đến 000 50 52 H21 để  ự   ữ 

III UBND huyện Chư Pưh 000.00.53.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.53.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.53.H21 

3 Trạm Quản lý nước sạch 000.16.53.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.53.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.53.H21 
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Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.53.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.53.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.53.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.53.H21 

10 Công an huyện 000.23.53.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.53.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.53.H21 

13  y ban MTTQ Việt Nam huyện 000.26.53.H21 

14 Hội Nông d n huyện 000.27.53.H21 

15 Hội Người cao tuổi huyện 000.28.53.H21 

16 Huyện đoàn 000.29.53.H21 

17 Hội Li n hiệp Phụ nữ huyện 000.30.53.H21 

18 Li n đoàn Lao động huyện 000.31.53.H21 

19 Hội C u chiến binh huyện 000.32.53.H21 

20 Hội C u giáo chức 000.33.53.H21 

21 Chi cục thống k  000.34.53.H21 

22 Bảo hiểm  ã hội 000.35.53.H21 

23 Kho bạc nhà nước 000.36.53.H21 

24 Trung t m y tế huyện 000.37.53.H21 

26 Ngân hàng Chính sách  ã hội huyện 000.38.53.H21 

27 Đội Quản lý thị trường số 12 000.39.53.H21 

28 Ban Chỉ huy Qu n s  huyện 000.40.53.H21 

29 Ban Quản lý Công trình Đô thị & VSMT 000.41.53.H21 

C   mã  ừ 000 42 53 H21 đến 000 50 53 H21 để  ự   ữ 

IV UBND huyện Chư Sê 000.00.54.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.54.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.54.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.54.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.54.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.54.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.54.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.54.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.54.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.54.H21 

10 Công an huyện 000.23.54.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.54.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.54.H21 

C   mã  ừ 000 26 54 H21 đến 000 50 54 H21 để  ự   ữ 

V UBND huyện Đak Đoa 000.00.55.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.55.H21 
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Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.55.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.55.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.55.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.55.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.55.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.55.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.55.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.55.H21 

10 Công an huyện 000.23.55.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.55.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.55.H21 

C   mã  ừ 000 26 55 H21 đến 000 50 55 H21 để  ự   ữ 

VI UBND huyện Đak P  000.00.56.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.56.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.56.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.56.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.56.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.56.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.56.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.56.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.56.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.56.H21 

10 Công an huyện 000.23.56.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.56.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.56.H21 

C   mã  ừ 000 26 56 H21 đến 000 50 56 H21 để  ự   ữ 

VII UBND huyện Đức C  000.00.57.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.57.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.57.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.57.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.57.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.57.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.57.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.57.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.57.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.57.H21 

10 Công an huyện 000.23.57.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.57.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.57.H21 

C   mã  ừ 000 26 57 H21 đến 000 50 57 H21 để  ự   ữ 
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Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

VIII UBND huyện Ia Grai 000.00.58.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.58.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.58.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.58.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.58.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.58.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.58.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.58.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.58.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.58.H21 

10 Công an huyện 000.23.58.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.58.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.58.H21 

Cá  mã  ừ 000 26 58 H21 đến 000 50 58 H21 để  ự   ữ 

IX UBND huyện Ia Pa 000.00.59.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.59.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.59.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.59.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.59.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.59.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.59.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.59.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.59.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.59.H21 

10 Công an huyện 000.23.59.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.59.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.59.H22 

C   mã  ừ 000 26 59 H21 đến 000 50 59 H21 để  ự   ữ 

X UBND huyện KBang 000.00.60.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.60.H21 

2 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.60.H21 

3 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.60.H21 

4 Hội Chữ thập đỏ 000.18.60.H21 

5 Trạm Khuyến nông 000.19.60.H21 

6 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.60.H21 

7 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.60.H21 

8 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.60.H21 

9 Công an huyện 000.23.60.H21 

10 Hạt kiểm l m 000.24.60.H21 

11 Chi cục thuế 000.25.60.H21 
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Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

12 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.26.60.H21 

C   mã  ừ 000 27 60 H21 đến 000 50 60 H21 để  ự   ữ 

XI UBND huyện Kông Chro 000.00.61.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.61.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.61.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.61.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.61.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.61.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.61.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.61.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.61.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.61.H21 

10 Công an huyện 000.23.61.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.61.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.61.H21 

C   mã  ừ 000 26 61 H21 đến 000 50 61 H21 để  ự   ữ 

XII UBND huyện Krông Pa 000.00.62.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.62.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.62.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.62.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.62.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.62.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.62.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.62.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.62.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.62.H21 

10 Công an huyện 000.23.62.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.62.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.62.H21 

C   mã  ừ 000 26 62 H21 đến 000 50 62 H21 để  ự   ữ 

XIII UBND huyện Mang Yang 000.00.63.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.63.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.63.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.63.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.63.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.63.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.63.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.63.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.63.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.63.H21 
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Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

10 Công an huyện 000.23.63.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.63.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.63.H21 

C   mã  ừ 000 26 63 H21 đến 000 50 63 H21 để  ự   ữ 

XIV UBND huyện Phú Thiện 000.00.64.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.64.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.64.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.64.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.64.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.64.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.64.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.64.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.64.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.64.H21 

10 Công an huyện 000.23.64.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.64.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.64.H21 

C   mã  ừ 000 26 64 H21 đến 000 50 64 H21 để  ự   ữ 

XV UBND thành phố Pleiku 000.00.65.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.65.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.65.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.65.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.65.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.65.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.65.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.65.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.65.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.65.H21 

10 Công an huyện 000.23.65.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.65.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.65.H21 

C   mã  ừ 000 26 65 H21 đến 000 50 65 H21 để  ự   ữ 

XVI UBND thị xã An Khê 000.00.66.H21 

1 Trung t m Bồi dư ng chính trị 000.14.66.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.66.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.66.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.66.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.66.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.66.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.66.H21 
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Số 

TT 
Tên đ n vị Mã định danh 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.66.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.66.H21 

10 Công an huyện 000.23.66.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.66.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.66.H21 

C   mã  ừ 000 26 66 H21 đến 000 50 66 H21 để  ự   ữ 

XVII UBND thị xã Ayun Pa 000.00.67.H21 

1 Trung tâm Bồi dư ng chính trị 000.14.67.H21 

2 Trung t m D n số Kế hoạch hóa gia đình 000.15.67.H21 

3 Trạm Quản lý nước và công trình đô thị 000.16.67.H21 

4 Ban Quản lý các D  án đ u tư   y d ng 000.17.67.H21 

5 Hội Chữ thập đỏ 000.18.67.H21 

6 Trạm Khuyến nông 000.19.67.H21 

7 Trung t m Giáo dục thường  uy n 000.20.67.H21 

8 Đài Truyền thanh - Truyền hình 000.21.67.H21 

9 Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai 000.22.67.H21 

10 Công an huyện 000.23.67.H21 

11 Hạt kiểm l m 000.24.67.H21 

12 Chi cục thuế 000.25.67.H21 

C   mã  ừ 000 26 67 H21 đến 000 50 67 H21 để  ự   ữ 
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